
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

151E Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

30/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VỆ SINH TÀU BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN TRƯỜNG

3502431598

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tầu biển: thu gom và xử lý rác thải, 
dầu thải, chất thải khác từ tầu biển khi tầu neo, đậu tại cảng; 
Dịch vụ đại lý tầu biển: Thu xếp tầu lai dắt, thu xếp hoa tiêu 
dẫn tầu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tầu để thực hiện việc bốc, 
dỡ hàng hoá, đưa, đón hành khách lên, xuống tầu; Dịch vụ 
cung ứng tầu biển: Cung cấp cho tầu biển lương thực, thực 
phẩm, nước ngọt, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, dầu nhờn, vật liệu 
chèn, lót, ngăn cách hàng

5229(Chính)

2. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa và văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.

8129

3. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu thuyền.

3315

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán dầu, nhớt thải (Doanh nghiệp chỉ được phép 
hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường).

4661

5. Thu gom rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3811

6. Thu gom rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3812

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VỆ SINH TÀU BIỂN VÀ 
THƯƠNG MẠI XUÂN TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH VSTB VÀ TM XUÂN TRƯỜNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

9. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

10. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Mua bán máy móc, thiết bị điện công nghiệp; Mua 
bán máy ép thuỷ lực.

4659

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4759

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4649

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công tại các 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2592

15. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim 
loại (Địa điểm tái chế phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt 
động. Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).

3830

16. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, đồng, chì, nhôm, kẽm.

4662

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường).

4669

20. Phá dỡ 4311

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ

4530

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ

4520

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162881524
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Liên Thủy, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Liên Thủy, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN ĐIỆN   Nam

25/03/1987 Kinh Việt Nam

03/02/2012 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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